
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG                                                                        

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Số:          /SGDĐT-GDTrH 

V/v tổ chức nghiên cứu, đề xuất danh mục 

lựa chọn sách giáo khoa lớp 8, lớp 11 

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
           

Hải Phòng, ngày     tháng     năm 2023 

 

Kính gửi: 

  - Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện; 

- Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông, Phổ thông nhiều cấp học. 

Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo (GDĐT) ban hành Chương trình giáo dục phổ thông; Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT 

ngày 26/8/2020 của Bộ GDĐT về quy định lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục 

phổ thông; 

Căn cứ Quyết định số 620/QĐ-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân 

dân thành phố về việc ban hành Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục 

THCS, THPT trên địa bàn thành phố Hải Phòng; 

Căn cứ Công văn số 2773/SGDĐT-GDTrH ngày 31 tháng 8 năm 2022 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo về Hướng dẫn đề xuất danh mục lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo 

dục trung học năm học 2023 – 2024; 

Căn cứ Quyết định số 4606/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2022 của Bộ GDĐT 

về Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 8 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông; 

Quyết định số 4607/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2022 của Bộ GDĐT về Phê duyệt 

danh mục sách giáo khoa lớp 11 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông. 

Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng hướng dẫn các đơn vị nghiên cứu, đề xuất danh 

mục lựa chọn sách giáo khoa năm học 2023 – 2024 như sau:  

1. Các đơn vị tổ chức triển khai nghiên cứu tất cả bản mẫu sách giáo khoa bản in và 

bản điện tử (theo các đường link trong Phụ lục 1) được Bộ GDĐT phê duyệt; tiêu chí lựa 

chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục THCS, THPT trên địa bàn thành phố Hải Phòng 

theo Quyết định số 620/QĐ-UBND ngày 03/3/2021 của UBND thành phố; các quy định về 

lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông theo Thông tư số 25/2020/TT-

BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ GDĐT; quy trình tổ chức lựa chọn sách giáo khoa trong 

cơ sở giáo dục theo công văn số 2773/SGDĐT–GDTrH ngày 31/8/2022 của Sở GDĐT và 

các văn bản liên quan.  

 Các trường THCS, THPT, PT nhiều cấp xây dựng kế hoạch, thực hiện nghiên cứu, đề xuất 

danh mục lựa chọn sách giáo khoa lớp 8, lớp 11 từ các tổ chuyên môn, nhà trường; thực hiện 

lưu hồ sơ minh chứng, tổng hợp danh mục đề xuất của nhà trường theo các hướng dẫn.  

2. Các trường THPT, THCS, trường PT nhiều tổng hợp ý kiến của giáo viên, học 

sinh, cha mẹ học sinh về việc sử dụng sách giáo khoa lớp 6, lớp 7, lớp 10 của đơn vị. Nếu 

có điều chỉnh (thông qua biên bản các cuộc họp lấy ý kiến) thì thực hiện lựa chọn lại sách 

giáo khoa lớp 6, lớp 7, lớp 10 như quy trình lựa chọn mới. 

3. Các trường THCS, trường PT nhiều cấp có cấp THCS gửi bản danh mục đề xuất 

lựa chọn sách giáo khoa lớp 8 và danh mục điều chỉnh sách giáo khoa lớp 6, lớp 7 (nếu 
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có) và báo cáo của nhà trường về Phòng GDĐT quận/huyện. Phòng GDĐT quận/huyện 

tiến hành tổng hợp danh mục đề xuất danh mục lựa chọn sách giáo khoa lớp 8 (theo Phụ 

lục 2A), danh mục điều chỉnh sách giáo khoa lớp 6, lớp 7 (theo Phụ lục 2B) và báo cáo kết 

quả công tác chỉ đạo, kiểm tra việc tổ chức lựa chọn sách giáo khoa của các đơn vị trên 

địa bàn phụ trách. Phòng GDĐT niêm phong các bản tổng hợp (có chữ kí và đóng dấu của 

đơn vị) gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo.  

Các trường THPT, trường PT nhiều cấp có cấp THPT gửi bản tổng hợp đề xuất lựa 

chọn sách giáo khoa lớp 11 (theo Phụ lục 3A), danh mục điều chỉnh sách giáo khoa lớp 10 

(nếu có – theo Phụ lục 3B) và báo cáo được niêm phong gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo.  

Các đơn vị gửi hồ sơ niêm phong về Sở GDĐT vào 8h – 11h ngày 03/03/2023 (qua 

phòng Giáo dục trung học), file các phụ lục gửi về email: 

 nguyenthithuhangptrh@haiphong.edu.vn vào ngày 10/03/2023. 

Nhận được công văn này, Sở GDĐT đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện đầy đủ, 

nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các đơn vị liên lạc trực tiếp 

Phòng Giáo dục trung học (đồng chí Nguyễn Thị Thu Hằng – Phó trưởng phòng) để được 

hướng dẫn./. 

Nơi nhận:                                                                                                     
- Giám đốc (để báo cáo);  

- Như kính gửi;  

- Lưu: VT, GDTrH.  

                    

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đỗ Văn Lợi 

 

  

mailto:nguyenthithuhangptrh@haiphong.edu.vn
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PHỤ LỤC 01  

ĐƯỜNG LINK CÁC BỘ SÁCH GIÁO KHOA 

1. LỚP 8:  

1.1. Bộ Sách Kết nối tri thức với cuộc sống lớp 8 - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: 

https://taphuan.nxbgd.vn 

1.2. Bộ sách Chân trời sáng tạo lớp 8 - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: 

https://taphuan.nxbgd.vn 

1.3. Bộ Sách giáo khoa Cánh diều lớp 8: https://hoc10.vn/ 

Vào Trang chủ - Chọn Tủ sách – Chọn cấp học, Lớp, Môn học. 

1.4. Bộ sách Cùng khám phá: 

https://eduhome.com.vn/?Grade=11&Subject=2&Series=226&MainMenu=1 

1.5. Sách giáo khoa Tiếng Anh 8: 

TT Tên sách Link sách 

1.  Tiếng Anh 8 

Global Success 

https://taphuan.nxbgd.vn 

2.  Tiếng Anh 8 

Explore English 

https://hoc10.vn 

3.  Tiếng Anh 8 

English Discovery 
https://canhbuom-edu.vn/san-

pham/sach-tieng-anh-thcs/english-

discovery-6/the-ke-

chuyen/english-discovery-8.html 

 

4.  Tiếng Anh 8  

THiNK 
https://zenbooks.vn/m/e34037 

 

5.  Tiếng Anh 8 

Bloggers – Smart 

https://demo.bloggers-smart.edu.vn/bs8/ 

6.  Tiếng Anh 8 

i-learn Smart World 

https://eduhome.com.vn/ 

7.  Tiếng Anh 8 

Friend Plus 

https://taphuan.nxbgd.vn 

8.  Tiếng Anh 8 

Right on 

https://eduhome.com.vn/?Grade=11&Subject=1&Series=2

28&MainMenu=1 

9.  Tiếng Anh 8 

Macmillan Motivate! 

 

2. LỚP 11  

2.1. Bộ Sách Kết nối tri thức với cuộc sống lớp 11 - Nhà xuất bản Giáo dục Việt 

Nam: https://taphuan.nxbgd.vn 

2.2. Bộ sách Chân trời sáng tạo lớp 11 - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: 

https://taphuan.nxbgd.vn 

https://hoc10.vn/
https://canhbuom-edu.vn/san-pham/sach-tieng-anh-thcs/english-discovery-6/the-ke-chuyen/english-discovery-8.html
https://canhbuom-edu.vn/san-pham/sach-tieng-anh-thcs/english-discovery-6/the-ke-chuyen/english-discovery-8.html
https://canhbuom-edu.vn/san-pham/sach-tieng-anh-thcs/english-discovery-6/the-ke-chuyen/english-discovery-8.html
https://canhbuom-edu.vn/san-pham/sach-tieng-anh-thcs/english-discovery-6/the-ke-chuyen/english-discovery-8.html
https://zenbooks.vn/m/e34037


4 
 

 
 

 

 

 

2.3. Bộ Sách giáo khoa Cánh diều lớp 11: https://hoc10.vn/ 

Vào Trang chủ - Chọn Tủ sách – Chọn cấp học, Lớp, Môn học. 

2.4 Toán 11: Bộ Cùng Khám phá: 

http://eduhome.com.vn/HomePage?Grade=21&Subject=2&Series=237 

2.4. Sách giáo khoa Tiếng Anh 11: 

TT Tên sách Chủ biên Link sách 

1.  Tiếng Anh 11 

Friend Global 

Vũ Mỹ Lan https://taphuan.nxbgd.vn/giao-vien/tap-huan/538 

2.  Tiếng Anh 11 

Global Success 

Hoàng Văn 

Vân 

https://taphuan.nxbgd.vn/giao-vien/tap-huan/536 

3.  Tiếng Anh 11 

THiNK 

Trương Thị 

Thanh Hoa 
https://zenbooks.vn/m/0fc5f5  

 

4.  Tiếng Anh 11 

English Discovery 

Trần Thị Lan 

Anh 
https://canhbuom-edu.vn/san-pham/sach-

tieng-anh-thtp/english-discovery-12/english-

discovery-11.html 

 

5.  Tiếng Anh 11 

Explore New Worlds 

Nguyễn Thanh 

Bình 

https://hoc10.vn/doc-sach/Tieng-Anh-

10/1/173/0 

6.  Tiếng Anh 11 

Bright 

Võ Đại Phúc https://dtplnk.com/edh1576 

7.  Tiếng Anh 11 

i-learn Smart World 

Võ Đại Phúc http://eduhome.com.vn/ESBTheme?IdGrade=11

&IdSubject=1&IdSeries=227&IdTheme=1542&

IdLevel=5&IdSupplement=0 

8.  Tiếng Anh 11 

C21-Smart 

Lê Hoàng 

Dũng 

http://demo.c21-smart.edu.vn/c21-11/ 

9.  Tiếng Anh 11 

Macmillan Move On 

Hoàng Tăng 

Đức 

 

  

https://hoc10.vn/
https://taphuan.nxbgd.vn/giao-vien/tap-huan/538
https://taphuan.nxbgd.vn/giao-vien/tap-huan/536
https://zenbooks.vn/m/0fc5f5
https://canhbuom-edu.vn/san-pham/sach-tieng-anh-thtp/english-discovery-12/english-discovery-11.html
https://canhbuom-edu.vn/san-pham/sach-tieng-anh-thtp/english-discovery-12/english-discovery-11.html
https://canhbuom-edu.vn/san-pham/sach-tieng-anh-thtp/english-discovery-12/english-discovery-11.html
https://hoc10.vn/doc-sach/Tieng-Anh-10/1/173/0
https://hoc10.vn/doc-sach/Tieng-Anh-10/1/173/0
https://dtplnk.com/edh1576
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TỔNG HỢP DANH MỤC  

ĐỀ XUẤT LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 8 

 NĂM HỌC 2023 - 2024 

      

TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Chủ biên 

Tổng số trường 

đề xuất 

Trường 

THCS A 

Trường 

THCS… 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) …. 

1.  TOÁN 8 

     

     

     

2.  

NGỮ 

VĂN 8 

 

     

     

     

3.  ……      

TRƯỞNG PHÒNG 

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

  

 

 

PHÒNG GDĐT QUẬN/HUYỆN ......... 

 

            PHỤ LỤC 2A 
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TỔNG HỢP DANH MỤC ĐIỀU CHỈNH 

ĐỀ XUẤT LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 6/ LỚP 7 

 NĂM HỌC 2023 - 2024 

      

TT 
Tên 

sách 

Tên bộ 

sách 

Chủ 

biên 

Tổng số 

trường lựa 

chọn năm 

học 2022 - 

2023 

Tổng số 

trường 

lựa chọn 

năm học 

2023 - 

2024 

Trường 

THCS… 

(Năm 

2023 – 

2024) 

Trường 

THCS… 

(Năm 

2023 – 

2024) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) … 

4.  TOÁN 7 

      

      

      

5.  

NGỮ 

VĂN 7 

 

      

      

      

6.  ……       

  

File excel được đính kèm công văn này, mỗi đơn vị gửi 03 bản:  

- Tổng hợp danh mục đề xuất lựa chọn SGK lớp 8 của tất cả các đơn vị gồm các cột từ 

(1) đến (5). Trong từng môn học được sắp xếp theo thứ tự sách giáo khoa có số cơ sở 

giáo dục phổ thông đề xuất lựa chọn từ cao xuống thấp; 

- Bản Tổng hợp danh mục đề xuất lựa chọn SGK lớp 8 của tất cả các đơn vị gồm các 

cột từ (1) đến (5) và chi tiết lựa chọn của  các trường THCS (từ cột 6…), không thay 

đổi thứ tự tên sách theo file excel .  

- Bản Tổng hợp danh mục Điều chỉnh lựa chọn SGK lớp 6, 7 của tất cả các đơn vị gồm 

các cột từ (1) đến (5) và chi tiết lựa chọn của các trường THCS năm học 2023 - 2024 

(từ cột 7…), không thay đổi thứ tự tên sách theo file excel . 

TRƯỞNG PHÒNG 

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

  

 

 

PHÒNG GDĐT QUẬN/HUYỆN ......... 

 

            PHỤ LỤC 2B 
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PHỤ LỤC 3A 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG 

       TRƯỜNG THPT ........ 

 

DANH MỤC ĐỀ XUẤT LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 11 

 NĂM HỌC 2023 - 2024 

      

TT Tên sách Tên bộ sách Chủ biên Trường THPT…….. 

1.  TOÁN 11 

   

   

   

 
NGỮ VĂN 11 

 

   

   

   

 ……    

 

(File excel được đính kèm Công văn này, không thay đổi thứ tự tên sách sắp xếp 

theo file này, đơn vị chọn sách nào thì điền số 1 vào ô tương ứng).  

HIỆU TRƯỞNG  

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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PHỤ LỤC 3B 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG 

             TRƯỜNG THPT ........ 

 

DANH MỤC ĐIỂU CHỈNH LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 10 

 NĂM HỌC 2023 - 2024 

      

TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Chủ biên 

Trường THPT…….. 

Năm học 2022 - 2023 Năm học 2023 - 2024 

2.  TOÁN 10 

    

    

    

 

NGỮ VĂN 

10 

 

    

    

    

 ……     

 

((File excel được đính kèm Công văn này, không thay đổi thứ tự tên sách sắp xếp 

theo file này, đơn vị chọn sách nào thì điền số 1 vào ô tương ứng).  

HIỆU TRƯỞNG  

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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